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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản  

quy phạm pháp luật năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện đảm bảo cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

1.1. Công tác xây dựng thể chế và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản: 

- Kế hoạch số 17/KH-SLĐTBXH ngày 05/01/2022 về kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2022. 

- Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 06/01/2022 về rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

- Kế hoạch số 365/KH-SLĐTBXH ngày 11/02/2022 về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2022. 

- Kế hoạch số 197/KH-SLĐTBXH ngày 27/01/2021 về việc thực hiện 

“Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai 

đoạn 2021 - 2022 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Kế hoạch số 1335/KH-SLĐTBXH ngày 30/05/2022 về việc triển khai 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022  

- Công văn số 2965/SLĐTBXH-TTr ngày 09/11/2022 về việc rà soát, lập 

danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác 

theo yêu cầu của các Bộ, ngành. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện các báo cáo như sau: 

+ Báo cáo số 333/BC-SLĐTBXH ngày 14/11/2022 về kết quả rà soát, lập 

danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

+ Báo cáo số 401/BC-SLĐTBXH ngày 23/12/2022 về tình hình thực hiện 

việc đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự 

thảo văn bản QPPL năm 2022.   

+ Báo cáo số 3334A ngày 19/12/2022 về  kết quả rà soát văn bản phục vụ 

công tác kiểm tra văn bản theo chuyên đề năm 2022  
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+ Thực hiện báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh 

vực khác theo yêu cầu của các Bộ, ngành  

1.2. Về tổ chức bộ máy, biên chế; kinh phí; cộng tác viên: Công tác thể 

chế, pháp chế do Thanh tra Sở phụ trách và chỉ có 01 công chức kiêm nhiệm 

công tác pháp chế. 

1.3. Tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Tất cả các Nghị quyết do 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh 

được cập nhật trên phần mềm quản lý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1.4. Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ: Không 

có. 

2. Công tác phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

2.1. Số liệu văn bản quy phạm pháp luật do Sở phối hợp với Sở Tư pháp 

tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra, xử lý: Không có văn bản có dấu 

hiệu vi phạm các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp tự kiểm tra, xử lý văn 

bản năm 2022 

- Ưu điểm: Được sự quan tâm chỉ đạo cụ thể của lãnh đạo Sở trong việc 

theo dõi, kiểm tra trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng 

thời, công chức được phân công kiêm nhiệm công tác pháp chế đang công tác tại 

Thanh tra Sở và có chuyên ngành về Luật, do vậy công tác quản lý, tham mưu 

đúng theo các quy định của pháp luật. 

- Hạn chế: chỉ có 01 công chức kiêm nhiệm thuộc biên chế Thanh tra Sở,  

do đó công tác báo cáo thường xuyên và theo yêu cầu có lúc còn chưa được kịp 

thời và chuyên sâu. 

3. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

3.1. Số liệu về văn bản phải rà soát, số văn bản đã được rà soát, kết quả rà 

soát văn bản, tình hình xử lý văn bản được rà soát 

- Số văn bản phải rà soát: 25 văn bản. 

- Số văn bản đã được rà soát: 25 văn bản (03 Mẫu đính kèm). 

- Kết quả rà soát văn bản, tình hình xử lý văn bản được rà soát: Không có 

văn bản tham mưu không đúng quy định của pháp luật. 

Trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu 

cho Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản như 

sau: 

- Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh:  

+ Nghị Quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 Ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 
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đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

+ Nghị Quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 Quy định mức hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-

2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:  

+ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Ninh Thuận. 

+ Quyết định số 69/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 Ban hành quy định 

cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển 

trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

3.2. Kết quả rà soát văn bản chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn: Báo cáo số 

313/BC-SLĐTBXH ngày 29/7/2021 về kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm 

tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội. Không 

có văn bản trái với quy định. 

3.3. Kết quả bước đầu về công tác hệ thống hóa văn bản: Đã thống kê 

được các văn bản còn hiệu thi hành và tạo được tính chuyên nghiệp của cán bộ 

phụ trách pháp chế tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. 

3.4. Tình hình lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực trong năm 2022 theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (Mẫu số 3,4). 

3.5. Tình hình lập danh mục văn bản quy phạm pháp còn hiệu lực thi hành 

trong năm 2022 (Mẫu số 5). 

3.6. Đánh giá chung về chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản 

thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng 

theo các quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

- Việc rà soát, hệ thống hóa được thực hiện kỹ, kịp thời, đạt chất lượng 

cao. 

3.7. Đánh giá tình hình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL, hoạt động phối hợp trong công tác này trong năm 2022 

- Ưu điểm: Cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế tại Sở và tại các đơn vị 

trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện phối hợp rất nhịp 

nhàng, cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao. 

- Hạn chế: Cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc 

Sở là những người mới tiếp nhận công tác hoặc công tác chuyên môn chưa phù 

hợp; do đó, việc hình dung và cách thức rà roát chưa đúng. 



4 

 

II. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ:  

1. Một số khó khăn, tồn tại: công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL 

là công việc phức tạp, khối lượng công việc lớn, tuy nhiên, công chức phụ trách 

pháp chế kiêm nhiệm nên chưa có sự đầu tư thời gian cho việc rà soát đảm bảo 

chất lượng. Ngoài ra, hệ thống hóa văn bản gặp nhiều khó khăn do việc lưu trữ 

các văn bản thuộc nguồn văn bản phục vụ rà soát, hệ thống hóa theo quy định 

còn nhiều bất cập, không đầy đủ. 

2. Kiến nghị: Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công 

tác pháp chế trong công tác rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng quy trình theo quy đinh tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 15/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, 

nâng cao hiệu quả công tác rà soát, kiểm tra và hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật tại đơn vị, đồng thời, dễ dàng phát hiện các văn bản có dấu hiệu trái 

pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp để kịp thời xử lý, điều 

chỉnh. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./. 

(Đính kèm Mẫu số 3, Mẫu số 4, mẫu số 5) 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư Pháp; 

- Giám đốc; các PGĐ; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTNH_06b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Anh Quang 
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Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nƣớc của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội trong kỳ hệ thống 

hóa năm 2022 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ngƣng  

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 Quyết định 

Số 77/2018/QĐ-

UBND ngày 

6/9/2018 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Ninh Thuận 

Thay thế bởi Quyết 

định số 

08/2022/QĐ-

UBND ngày 

21/02/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

03/3/2022 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

0 0 0 0 0 0 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƢỚC NGÀY 

01/01/2022 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ngƣng  

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 Nghị quyết 

Số 40/2017/ 

NQ-HĐND  

ngày 

14/8/2017 

Ban hành Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư phát triển và 

kinh phí sự nghiệp nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

Thay thế bởi 

Nghị quyết số Số 

03/2022/NQ-

HĐND ngày 

30/6/2022 

11/07/2021 

2 Nghị quyết 

Số 

15/2017/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2017 

Quy định chính sách hỗ trợ 

vay vốn từ ngân sách địa 

phương đối với người lao 

động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2017-2020 

Hết thời hạn có 

hiệu lực đã được 

quy định trong 

văn bản 

31/12/2020 
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3 Quyết định 

26/2019/QĐ-

UBND 

ngày 

20/6/2019 

 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 

87/2017/QĐ-UBND ngày 

07/9/2017 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về quy định 

chính sách hỗ trợ vay vốn 

từ ngân sách địa phương 

đối với người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận, giai đoạn 

2017 - 2020 

Hết thời hạn 

có hiệu lực 

đã được quy 

định trong 

văn bản 

31/12/2020 

4 Nghị quyết 

Số 

16/2017/NQ-

HĐND 

Ngày 

17/7/2017 

 

 Quy định mức thu, nộp, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại tỉnh Ninh 

Thuận  

Thay thế Nghị 

quyết số 

13/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2020 

10/12/2020 

5 Quyết định 

Số 

68/2017/QĐ-

UBND ngày 

16/8/2017 

Quy định mức thu, nộp, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại tỉnh Ninh 

Thuận 

Thay thế Quyết 

định số 

65/2020/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

31/12/2020 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

0 0 0 0 0 0 
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Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nƣớc của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội trong kỳ hệ 

thống hóa năm 2022 
 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ngƣng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngƣng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

0 0 0 0 0 0 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

0 0 0 0 0 0 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

TRƢỚC NGÀY 01/01/2022 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ngƣng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngƣng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1 Nghị quyết 

Số 

15/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

Quy định mức đóng góp của 

người cai nghiện ma túy tự 

nguyện (hoặc gia đình người 

cai nghiện ma túy); mức ngân 

sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ 

đối với người cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi áp 

dụng Nghị 

quyết số 

04/2021/NQ-

HĐND ngày 

31/8/2021 

10/09/2021 

2 Quyết định 

Số 

38/2019/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2019 

Quy định mức đóng góp của 

người cai nghiện ma túy tự 

nguyện (hoặc gia đình người 

cai nghiện ma túy); mức ngân 

sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ 

đối với người cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi QĐ Số 

70/2021/QĐ-

UBND ngày 

24/9/2021 

15/10/2021 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

0 0 0 0 0 0 
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Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của 

Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội trong kỳ hệ thống hóa 2022 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 

Ghi 

chú 

I. LĨNH VỰC NGƢỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 

1 Quyết định 
Số 09/2008/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2008  

 Quy định hỗ trợ người có công 

với cách mạng cải thiện nhà ở 
01/10/2007  

2 Quyết định 
Số 303/2010/QĐ-

UBND ngày 31/3/2010  

Quy chế tổ chức và hoạt động 

của quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

Ninh Thuận 

11/4/2010  

3 Quyết định 
Số 10/2015/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2015  

Quy chế quản lý các công trình 

ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

11/02/2015  

4 Quyết định 
Số 52/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2017  

Quy chế phối hợp lập hồ sơ và 

tổ chức cai nghiện ma túy đối 

với người bị xem xét áp dụng 

biện pháp xử lý đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

16/7/2017  

5 Nghị quyết 
Số 15/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Quy định mức đóng góp của 

người cai nghiện ma túy tự 

nguyện (hoặc gia đình người cai 

nghiện ma túy); mức ngân sách 

Nhà nước đảm, bảo hỗ trợ đối 

với người cai nghiện ma túy tại 

Cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

23/7/2019   

6 Quyết định 
Số 38/2019/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2019  

Quy định mức đóng góp của 

người cai nghiện ma túy tự 

nguyện (hoặc gia đình người cai 

nghiện ma túy); mức ngân sách 

Nhà nước đảm, bảo hỗ trợ đối 

với người cai nghiện ma túy tại 

Cơ sở cai nghiện ma túy công 

lập trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

15/8/2019  

7 Nghị quyết 
Số 04/2021/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2021 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị quyết số 15/2019/NQ-

HĐND ngày 22/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân Quy định mức 

đóng góp của người cai nghiện 

ma túy và tự nguyện (hoặc gia 

đình người cai nghiện ma túy); 

mức ngân sách nhà nước bảo 

đảm, hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ 

10/9/2021  
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sở cai nghiện ma túy công lập 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

8 Quyết định 
Số 70/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2021  

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND ngày 05/8/2019 của 

UBND tỉnh quy định mức đóng 

góp của người cai nghiện ma 

túy tự nguyện (hoặc gia đình 

người cai nghiện ma túy); mức 

ngân sách nhà nước bảo đảm, 

hỗ trợ đối với người cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

15/10/2021  

9 Nghị quyết 
Số 03/2022/NQ-HĐND 

ngày 30/6/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

11/7/2022  

10 Quyết định 
số 35/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2022 

Ban hành Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

30/7/2022  

11 Nghị quyết 
Số 26/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế cho người thuộc hộ 

gia đình cận nghèo giai đoạn 

2023-2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

01/01/2023  

12 Quyết định 
Số 81/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2022 

Ban hành quy định mức hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế cho người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo 

giai đoạn 2023-2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

03/01/2023  

13 Quyết định 
Số 69/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2022 

Ban hành quy định cơ chế quay 

vòng một phần vốn hỗ trợ bằng 

tiền hoặc hiện vật để luân 

chuyển trong cộng đồng thực 

hiện dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

15/12/2022  

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

14 Quyết định Số 35/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ đào tạo 15/7/2016  
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ngày 05/7/2016  trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

15 Quyết định 
Số 35/2017/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2017  

Quy chế phối hợp hoạt động 

giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước trong việc tuyển dụng và 

quản lý lao động người nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

13/5/2017  

16 Quyết định 
Số 85/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2017  

Ban hành giá dịch vụ tư vấn, 

giới thiệu việc làm của các đơn 

vị sự nghiệp công lập sử dụng 

ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

10/9/2017  

17 Quyết định 
Số 82/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2018  

Ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật các nghề đào tạo trình độ 

sơ cấp cho thanh niên hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa 

vụ công an, thanh niên tình 

nguyện hoàn thành nhiệm vụ 

thực hiện chương trình, dự án 

phát triển kinh tế xã hội trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

28/9/2018  

18 Quyết định 
Số 46/2020/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020  

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Phụ lục danh mục 

nghề đào tạo, mức chi phí đào 

tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ 

cụ thể đối với từng nhóm đối 

tượng ban hành kèm theo Quyết 

định số 35/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định 

mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ 

sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

10/11/2020  

19 Nghị quyết 
Số 11/2021/NQ-HĐND 

ngày 31/8/2021  

Quy định chính sách hỗ trợ cho 

vay vốn từ ngân sách địa 

phương đối với người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021 – 2025. 

10/9/2021  

20 Quyết định 
Số 71/2021/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2021  

Quy định chính sách hỗ trợ cho 

vay vốn từ ngân sách địa 

phương đối với người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025 

07/10/2021  

21 Quyết định 
Số 50/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021  

Về việc ban hành Quy chế phối 

hợp hoạt động giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc 

tuyển dụng và quản lý lao động 

người nước ngoài làm việc trên 

20/8/2021  
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địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

LĨNH VỰC KHÁC 

22 Quyết định 
105/2017/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, 

chức danh đối với các đơn vị 

thuộc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Trưởng, Phó 

phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội thuộc Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

09/11/2017  

23 Quyết định 
08/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Ninh 

Thuận. 

03/3/2022  
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